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THÔNG T ư  LIÊN TỊCH
Quy định về phối họp trong thống kê thi hành án dân sự, 

theo dõi thi hành án hành chính liên ngành

Căn cứ Bộ luật To tụng dân sự ngày 25 thảng 11 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Tổ tụng hình sự ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ tụng hành chính ngàv 25 tháng /1 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngàv 14 tháng 11 năm 2008: Luật sửa đôi, 
bô sung một sổ điểu cua Luật Thi hành án dân sự ngàv 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật To chức Viện kiêm sát nhàn dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật To chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Thong kẽ ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định sổ 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính 
phu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cáu tô chức cùa Bộ Tư pháp;

Bộ trướng Bộ Tư pháp, Viện trường Viện kiếm sát nhân dân toi cao, Chánh 
án Tòa án nhân dân toi cao ban hành Thông tư liên tịch quy định vê phôi hợp trong 
thống kê thi hành án dán sự, theo dồi thi hành án hành chính liên ngành.

Chương I
QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chinh
Thông tư này quy định về phối hợp trong việc lập, ký xác nhận, tông 

hợp số liệu và kiêm tra trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án 
hành chính liên ngành (sau đây gọi là thổna kê thi hành án dân sự, hành chính 
liên ngành).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư liên tịch này được áp dụng đối với:
1. Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tinh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Chi cục Thi hành án dân 
sự); Cục Thi hành án dân sự tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 
chung là Cục Thi hành án dân sự), Tổng cục Thi hành án dân sự và Bộ Tư pháp.
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2. Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tinh, thành 
phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chuna là Viện kiêm sát nhân dân cấp 
huyện); Viện kiêm sát nhân dân tinh, thành phô trực thuộc Trung ương (sau đây 
gọi chung là Viện kiêm sát nhân dân cấp tinh), Viện kiêm sát nhân dân câp cao và 
Viện kiếm sát nhân dân tôi cao.

3. Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phổ thuộc tinh, thành phố 
trực thuộc Trung ương (sau dây gọi chung là Tòa án nhân dân câp huyện); Tòa 
án nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương (sau dây gọi chung là Tòa án 
nhân dân cấp tinh), Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân tối cao.

Diều 3. Nguyên tắc CO’ bán trong hoạt động thống kê thi hành án dân 
sự, hành chính liên ngành

1. Tuân thu các nguyên tắc quy định tại Điều 5 Luật Thống kê.
2. Thống nhất biêu mẫu, giải thích và hướng dần ghi chép biếu mầu, thời 

hạn và kỳ thống kê.

3. Thống nhất sử dụng số liệu thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên 
ngành trong các báo cáo cua Bộ Tư pháp, Viện kiêm sát nhân dân tôi cao, Tòa 
án nhân dân tôi cao trước các cơ quan có tham quyền.

Diều 4. Biêu mẫu thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành
1. Biểu mầu thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên naành bao gồm:

a) Biểu mầu số 01/TKLN-THADS - ThốnR kê kết quả thi hành án dân sự;
b) Biếu mẫu số 02/TKLN-T11ADS - Thống kê yêu cầu Tòa án xác định, phân 

chia tài sản, tuyên bố giao dịch vô hiệu; giải thích, sứa chữa hoặc xem xét lại bản án, 
quyết định theo thủ tục giám dốc thâm, tái thâm và kết quá giải quyết cùa Tòa án;

c) Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS - Thống kê việc chuyển giao ban án, quyết 
định của Tòa án về vụ án hành chính, kết quả theo dõi thi hành án hành chính;

d) Biểu mẫu số 04/TKLN-THADS - Thốníỉ kê kết qua kiểm sát thi hành án 
dân sự, hành chính liên ngành.

2. Giải thích từ ngừ và hướng dần ghi chép biểu mẫu được thực hiện theo 
ban giai thích và hướng dẫn ghi chép của từng biêu mẫu ban hành kèm theo 
Thông tư liên tịch này.

Diều 5. Chi tiêu thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành
Chi tiêu thổng kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành bao gồm các chi 

tiêu quy định trong các Biểu mầu số 01/TKLN-THADS, Biểu mẫu sổ 02/TKLN- 
THADS, Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS và Biểu mầu số 04/TKLN-THADS.

Điều 6. Kỳ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành
Kỳ báo cáo thống kê năm trong thi hành án dân sự, hành chính liên ngành 

dược bắt đầu từ ngày 01/10 năm trước và kết thúc vào ngày 30/9 năm kế tiếp 
liền kề, bao gồm kỳ báo cáo 3 tháng, kỳ báo cáo 6 tháng, kỳ báo cáo 10 tháng và 
kỳ báo cáo năm (12 tháng), trong đó:
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1. Kỳ báo cáo thốna kê 3 tháng bắt đầu từ ngày 01/10, kết thúc vào ngày 
31/12 năm báo cáo.

2. Kỳ báo cáo thống kê 6 tháng bắt đầu từ ngày 01/10, kết thúc vào ngày 
31/3 năm báo cáo.

3. Kỳ báo cáo thống kê 10 tháng bắt đầu từ ngày 01/10, kết thúc vào ngày 
31/7 năm báo cáo.

4. Kỳ báo cáo thống kê 12 tháng bẳt đầu từ ngày 01/10, kết thúc vào ngày 
hết 30/9 năm báo cáo.

Điều 7. Đon vị tính và cách tính sử dụng trong báo cáo thống kê thi 
hành án dân sự, hành chính liên ngành

Đơn vị tính, cách tính được quy định cụ thề trong các biểu mẫu thống kê và 
giải thích, hướng dẫn ghi chép biểu mầu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

Chương II
TRÌNH Tự, THỦ TỤC THỤC HIỆN THÓNG KÊ 

THI HÀNH ÁN DÂN s ự ,  HÀNH CHÍNH LIÊN NGÀNH
Điều 8. Lập, ký xác nhận báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành 

chính liên ngành
1. Trách nhiệm lập báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành.

a) Chi cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Viện 
kiểm sát nhân dân cấp huyện; Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo thống kê theo Biêu 
mẫu số 01 /TKLN-THADS;

b) Chi cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, phổi hợp với Tòa án 
nhân dân cấp huyện; Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, phối hợp 
với Tòa án nhân dân cấp tinh lập báo cáo thống kê theo Biểu mầu số 02/TKLN- 
THADS, Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS;

c) Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 
Chi cục Thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân cấp huyện; Viện kiểm sát nhân 
dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phổi hợp với Cục Thi hành án dân sự và Tòa 
án nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo thống kê Biểu mẫu số 04/TKLN-THADS;

d) Đối với các chi tiêu cơ quan THADS đề nghị giải thích, sửa chữa bản án, 
quyết định hoặc kiến nghị xem xét bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, 
tái thẩm tại Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS, Chi cục Thi hành án dân sự và Cục 
Thi hành án dân sự thống kê số liệu và lập danh sách bản án, quyết định thuộc 
thẩm quyền xem xét, giải quyết của các Tòa án nhân dân câp cao gửi Tổng cục 
Thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm tổng hợp và phối hợp với các 
Tòa án nhân dân cấp cao rà soát, đối chiếu số liệu, danh sách các bản án, quyết 
định cần giải thích, sửa chữa hoặc kiến nghị xem xét theo thủ tục giám đốc
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thẩm, tái thấm của Tòa án nhân dân cấp cao.

Trường hợp không thống nhất về số liệu, thông tin danh sách, Tổng cục 
Thi hành án dân sự chù trì phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Tòa án nhân 
dân tối cao rà soát, đoi chiếu.

Cách thức lập danh sách, thống kê số liệu được thực hiện theo bản giải 
thích và hướng dẫn ghi chép tại Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS ban hành kèm 
theo Thông tư này.

đ) Việc lập báo cáo thống kê thi hành án dân sự liên ngành trong quân đội 
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòna.

2. Thời hạn lập báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành.

a) Chậm nhất 01 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo, Chi cục Thi hành án 
dân sự, Cục Thi hành án dân sự phải rà soát, chốt số liệu, lập Biểu mẫu số 
01/TKLN-THADS, Biểu mẫu sổ Ỏ2/TKLN-THADS, Biểu mẫu số 03/TKLN- 
THADS. Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh rà 
soát, chốt số liệu, lập Biểu mẫu sổ 04/TKLN-THADS.

b) Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo cùa Chi cục 
Thi hành án dân sự, của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Cục Thi hành án dân 
sự, Viện kiêm sát nhân dân câp tinh có trách nhiệm tổng hợp lập thành báo cáo 
thống kê cùa địa phương mình.

3. K.ý xác nhận báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành.
a) Chậm nhất 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập báo cáo thống kê liên 

ngành, đơn vị chù trì lập báo cáo phải gửi báo cáo cho đơn vị phối hợp để ký 
xác nhận;

b) Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, đơn vị 
phổi họp phải rà soát, ký xác nhận và gửi lại cho đơn vị chù trì lập báo cáo;

c) Trường hợp số liệu có sự chênh lệch, Chi cục Thi hành án dân sự, Cục 
Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Viện kiêm sát nhân dân cùng cấp rà 
soát, đối chiếu và thống nhất số liệu tại Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS; phối 
hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp rà soát, đối chiêu, thông nhất sổ liệu tại Biêu 
mẫu số 02/TKLN-TIIADS, Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS.

Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp tinh chù 
trì, phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân cùng cấp đê rà 
soát, đối chiếu và thống nhất số liệu tại Biểu mẫu sổ 04/TKLN-THADS.

Điều 9. Gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành
1. Thời hạn gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành.

a) Chậm nhất sau 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo có ký 
xác nhận cùa cơ quan phôi hợp, Chi cục Thi hành án dân sự, Viện kiêm sát nhân 
dân cấp huyện gửi các Biểu mẫu thống kê liên ngcành thuộc trách nhiệm của mình 
lên cơ quan cấp trên để tổng hợp thành báo cáo cùa địa phương theo quy định tại 
Điều 8 Thông tư liên tịch này.
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b) Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kế từ ngày nhận được báo cáo của Chi cục 
Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Cục Thi hành án dân sự, 
Viện kiêm sát nhân dân cấp tinh phái tổng hợp thành báo cáo của địa phương mình 
gửi Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự), Viện kiêm sát nhân dân tối cao.

c) Chậm nhất 05 ngày làm việc kề từ ngày nhận được báo cáo, Tồng cục 
Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tông hợp số liệu tại các Biểu mẫu sổ 01/TKLN- 
THADS, Biểu mầu số 02/TKLN-THADS, Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS; các 
đơn vị chuycn môn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tồng hợp số liệu của 
Biểu mầu số 04/TKLN-THADS gửi cho các cơ quan có trách nhiệm phối hợp và 
gửi báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân 
dân tối cao.

2. Phương thức gửi báo cáo thống kê liên ngành.
Báo cáo thống kê liên ngành được gừi tới nơi nhận bằng một trong các 

phương thức sau đây: Gừi bằng đường bưu điện; Gửi trực tiếp; Gửi trực tiếp 
bằng văn bản điện tử có chữ ký số qua các phần mềm chuycn môn của mỗi 
ngành (nếu có).

Đe đàm báo việc lập, gửi báo cáo thống kê đúng thời hạn, cơ quan Thi 
hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân có thể gửi trước báo 
cáo thống kê bằng bản mềm hoặc bản scan có đủ chữ ký liên ngành đến nơi 
nhận qua thư điện tử bằng hộp thư điện tử được Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao cấp.

Điều 10. Điều chỉnh, bố sung số liệu trong báo cáo thống kê liên ngành
Trường hợp sau khi gửi số liệu phát hiện có sai sót, cơ quan phát hiện có 

văn bản gửi liên ngành cùng rà soát, báo cáo lên cấp trên trực tiếp. Việc điều 
chinh, bô sung số liệu được thực hiện vào kỳ báo cáo kế tiếp cùa năm báo cáo, 
trước khi gừi tới cơ quan có thâm quycn.

Điều 11. Kiểm tra thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành
Định kỳ hàng năm, cơ quan quản lý Thi hành án dân sự, cơ quan Thi 

hành án dân sự, Viện kiêm sát nhân dân, Tòa án nhân dân phổi hợp kiêm tra liên 
ngành việc phối họp thực hiện báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính 
liên ngành đối với cấp dưới.

Chirong III
TỎ CHỨC THựC HIỆN

Điều 12. Trách nhiêm thuc hiên• • •

1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiêm tra, đôn đổc các cơ quan Thi hành án dân sự 
địa phương thực hiện Thông tư liên tịch này;

b) Phôi họp với Viện kiểm sát nhân dân toi cao, Tòa án nhân dân tối cao rà soát, 
đôi chiêu, tông họp số liệu thống kê báo cáo các cơ quan có thẩm quyền;
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c) Chù trì tổ chức cuộc họp liên ngành với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Tòa án nhân dân tối cao đê đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch này.

2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm:
a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới 

thực hiện Thông tư liên tịch này;

b) Phối họp với Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao rà soát, đối chiếu, 
tông họp số liệu thống kê báo cáo các cơ quan có thâm quyền.

3. Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, chi đạo, kiếm tra, đôn đốc Tòa án nhân dân cấp dưới thực 
hiện Thông tư liên tịch này;

b) Phối họp với Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát nhân dân tối cao rà soát, đối 
chiếu, tông họp số liệu thông kê báo cáo các cơ quan có thẩm quyền;

c) Chủ trì hoặc chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp dưới xem xét, giải quyết các 
kiến nghị, yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự.

4. Các cơ quan chuyên môn của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện kiêm sát nhân dân tối cao giúp Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
kiêm sát nhân dân tối cao thực hiện các nội dung được quy định tại khoản 1, 
khoản 2, khoản 3 của Điều này.

5. Tòa án nhân dân cấp cao căn cứ số liệu về các chỉ tiêu có liên quan 
trong Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS, có trách nhiệm rà soát, trả lời đề nghị 
giải thích, sửa chừa bản án, quyết định, kiến nghị của Chi cục Thi hành án dân 
sự, Cục Thi hành án dân sự.

6. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn có trách nhiệm kiêm sát Tòa án nhân dân cấp cao trong việc giải thích, 
sửa chữa bản án, quyết định, kiến nghị của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục 
Thi hành án dân sự.

7. Cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân 
dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư liên tịch này;
b) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đổc Chi cục Thi hành án dân sự, 

Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi 
ngành mình thực hiện Thông tư liên tịch này.

8. Chi cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Tòa án 
nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của 
Thông tư liên tịch này.

Điều 13. Kinh phí hoạt động thống kê thi hành án dân sự, hành chính 
liên ngành

Kinh phí hoạt động thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành do Ngân 
sách nhà nước bảo đảm và các nguồn kinh phí khác theo quy định cùa pháp luật.
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Điều 14. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 15. tháng ỷJL năm 202Ì,., 

thay thế Thông tư liên tịch số 06/20ió/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 
31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trường Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dần phối hợp trong 
thống kê thi hành án dân sự.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời 
về Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao theo 
thẩm quyền để giải quyết./.

KT. CHÁNH ÁN TRƯỜNG
DÂN TOI CAO 
ƯỞNG

KT. Bộ TRƯỞNG 
PHÁP I

Khỏi
Nơi nhận:
- Thú tướng Chính phủ;
- Phó Thù tướng Phạm Bình Minh;
- ủy  ban Tư pháp cùa Quốc hội;
- ùy  ban Pháp luật của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phù;
- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiềm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân cấp cao;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao;
- Bộ Tư pháp: Bộ trưởng, các Thứ trường, các đơn vị thuộc Bộ;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thế;
- HĐND, UBND tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Tồng cục Thống kê - Bộ Ke hoạch và Đẩu tư;
- Tòa án nhân dân tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện kiểm sát nhân dân tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Thi hành án dân sự tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng;
- Công báo;
- Công Thông tin điện từ Chính phũ;
- Website: Bọ Tư pháp, Viện KSNDTC, TANDTC;
- Lưu: VT, Bộ Tư phap, Viện KSNDTC, TANDTC.



DANH MỤC VÀ PHÂN CỔNG T H ự C  HIỆN BIÉU MÀU THÒNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN s ự ,
HANH CHÍNH LIÊN NGÀNH

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch so <\L. /TTL T- B TP- VKSND TC- 7 'A ND TC 
cùa Bộ Tư pháp, Viện kiêm sát nhân dân toi cao. Tòa án nhân dân toi cao quy định vẻ phoi hợp trong thong kẽ thi hành án dán sự, hành chinh liên ngành)

SỐ T T T ên hiểu m ẫu Ký hiệu biếu mẫu

T hự c hiện và phối họp  thực hiện

Chủ trì Phối họp

1 Thống kê kết quà thi hành án dân sự 01/TKLN-THADS Cơ quan Thi hành án dân sự Viện kiểm sát nhân dân

2

Thông kê ycu câu Tòa án xác định, phân chia tài sán, 
tuyên bò giao dịch vô hiệu; giải thích, sửa chữa hoặc xem 
xót lại bán án, quyết định theo thú tục giám đổc thẩm, tái 
thâm và kêt quả giải quyết cùa Tòa án

02/TKLN-THADS Cơ quan Thi hành án dân sự Tòa án nhân dàn

3
Thống kê việc chuyên giao bản án, quyết định của Tòa án 
về vụ án hành chính, kết quà theo dõi thi hành án hành 
chính.

03/TKLN-THADS Cơ quan Thi hành án dân sự Tòa án nhân dân

4 Thống kê kết quà kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính 
liên ngành 04/TKLN-THADS Viện kiểm sát nhân dân Cơ quan thi hành án dân 

sự và Tòa án nhân dân



Biểu sổ: 01/TKLN-THADS
Ban hành theo TTLT số: /2021/TTLT-BTP-TANDTC- . _ . J HỎỈSỊG KE;
VKSNDTC KÉT QUÀ THI HÀNH ÁN DÂN sụ
ngày........ tháng..........năm 2021 T ừ ....... 1......' ........đ*n .......' ....... / ........
Ngày nhận báo cáo:

I. BẢNG 1

S T T T c n  c h i  t i c u
T ồ n g  số  

p h á i  t h i  

h à n h

C h i »  r a :

T ố n g  s ố  có  

d i e u  k i ệ n  
t h i  h à n h

C h i a  r a :
C h ư a  c ó  d i ề u  

k i ệ n  ( t r ữ  sổ  

d ã  c h u y ề n  s ỗ  

t h e o  d o i  
r i ê n g )

H o S n  th i  
h à n h  á n  

( t r ừ  d i ề m  c 
k h o ả n  1, 

D i ề u  4 8 )

T ạ m  d in h  

c h i  t h i  h à n h  
á n

T ồ n g  s ố  

t h i  h à n h  

x o n g

C h i a  r a :

D a n g  th ì  
h à n h

I l o ã n  t h e o  

d i e n t  c 
k h o ă n  1, 

D i ề u  4 8

T r ư ờ n g  
h ợ p  k h á cT h i  h à n h  

x o n g
D i n h  c h i

G i á m  n g h ĩ a  
v ụ  t h i  h à n h  

á n

1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 II 12 13

1 về việc (việc):
2 Kết quà thi hành chung về việc
3 Kết quả thi hành đối với án tín dụng
4 Két quả thi hành đối với tội phạm về ma túy
5 Kết quả thi hành án tham nhũng, chức vụ
6 Kêt quả thi hành đối với án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
7 v ề  tiền (1.000 VNĐ):
8 Kết quả thi hành chung về tiền
9 Kểt quả thi hành đối với án tín dụng
10 Kết quá thi hành đối với tội phạm về ma túy
11 Kết quả thi hành đối với án tham nhũng, chức vụ
12 Kết quả thi hành đối với án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

I I .  BẢNG 2

S T T T ê n  c h i  t i c u

. . .  :  X
I Õng  so  

p h ả i  th i  

h à n h

C h i a  r a :

S ố  t h i  h à n h  

x o n g

C h i a  r a :
S ổ

c h u y ể n  

k ỳ  s a u

C h i a  r a :

T h u  c h o  

N h à  n ư ớ c

T h u  c h o  t ồ  

c h ứ c  t í n  

d ụ n g

T h u  c h o  tổ  

c h ứ c ,  c á  

n h â n  k h á c

T h u  c h o  

N h à  n ư ớ c

T h u  c h o  

tổ  c h ứ c  

t (n  d ụ n g

T h u  c h o  

t o  c h ứ c ,  c á  

n h â n  k h á c

T h u  c h o  N h á  

n ư ớ c

T h u  c h o  tồ  

c h ứ c  t in  

d ụ n g

T h u  c h o  tổ  

c h ứ c ,  cá  

n h â n  k h á c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 về việc (việc):
2 Kết quả thi hành đổi với án tham nhũng, chức vụ
3 Kết quá thi hành dối với án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
4 v ề  tiền (1.000 VNĐ)
5 Kết quà thi hành đối với án tham nhũng, chức vụ
6 Kết quả thi hành đối với án xâm phạm trệt tự quán lý kinh tế

............. ,ngày.... tháng .... năm......
NGƯỜI LẶP BIẺU VIỆN TRƯỞNG VKSND THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN THADS

Đcm vị báo cáo:

Đon vị nhận bâo cáo:



GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẢN 
GHI CHÉP BIÊU MẢƯ SÓ 01/TKLN-THADS 

Thống kê kết quả thi hành án dân sự

1. Nội dung

Phản ánh kết quả thi hành án về việc và tiền phải thi hành trong các quyết 
định thi hành án (tiền Việt Nam dong, ngoại tệ, giấy tờ, chứng chỉ có giá và giá trị 
tài sản đirợc tính thành tiền Việt Nam đồng) của Chấp hành viên, Chi cục Thi hành 
án dân sự, Cục Thi hành án dân sự của tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương và 
Hệ thống Thi hành án dân sự.

2. Đon vị tính và phương pháp tính

a) Đom vị tính: số liệu trong biểu mẫu được tính bằng “Việc” và “ 1.000 
VNĐ”. Việc tính giá trị đối với ngoại tệ, giấy tờ, chửng chỉ có giá, kim loại quý và 
các loại tiền, tài sản khác được thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Phưomg pháp tính: sổ liệu thống kê được tính như sau:

Kết thúc năm báo cáo, toàn bộ số việc, số tiền đang tố chức thi hành gồm: 
Đang thi hành (Cột số 8); Hoãn theo điểm c, khoản 1, Điều 48 (Cột sổ 9); Trường 
họp khác (Cột số 10); Chưa có điều kiện, trừ sổ đã chuyên sô theo dõi riêng (Cột số 
11); Hoãn, trừ điểm c, khoán 1, Điều 48 (Cột sổ 12); Tạm đình chỉ (Cột số 13)) 
được chuyển sang năm báo cáo mới, xác định là số đầu kỳ theo mỗi loại việc, tiền 
thi hành án tưomg ứng, được tính như sau:

Kỳ báo cáo 3 tháng số liệu bao gồm: số đầu kỳ + số phát sinh của tháng 10 + 
tháng 11 + tháng 12;

Kỳ báo cáo 6 tháng số liệu bao gồm: số đầu kỳ + số phát sinh của tháng 10 + 
tháng 11 + tháng 12 + tháng 01 + tháng 02 + tháng 3;

Kỳ báo cáo 10 tháng số liệu bao gồm: số đầu kỳ + số phát sinh của tháng 10 
+ tháng 11 + tháng 12 + tháng 01 + tháng 02 + tháng 3 + tháng 4 + tháng 5 + tháng 
6 + tháng 7;

Kỳ báo cáo 12 (báo cáo năm) tháng số liệu bao gồm: số đầu kỳ + số phát 
sinh cùa tháng 10 + tháng 11 + tháng 12 + tháng 01 + tháng 02 + tháng 3 + tháng 4 
+ tháng 5 + tháng 6 + tháng 7 + tháng 8 + tháng 9.

3. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu này được thu thập từ hồ sơ thi hành án, sổ sách 
hành chính, chuyên môn, nghiệp vụ, cơ sở dừ liệu và nguồn chính thức khác.

4. Giải thích từ ngữ, ghi chép và cách tính trong biêu mẫu



Việc ghi chép phái được thực hiện đầy đủ đối với các chỉ tiêu trong biểu 
mầu. Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”, khôn? sử dụng các 
ký tự đê đánh dấu.

Đối với số chưa có điều kiện thi hành án (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 
được xác định như sau:

vè việc: Việc chưa có điều kiện thi hành án (trừ sổ việc chưa có điều kiện đã 
chuyến số theo dõi riêng) là việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định về 
việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44a Luật Thi hành án 
dân sự (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng); Việc thi hành án mà người phải thi 
hành án có tài sản, nhưng tài sàn đã được đàm bảo cho việc thi hành một nghĩa 
vụ khác mà đã xác định được số tiền còn lại không đù để thi hành án hoặc tài 
sản đang bị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện 
pháp cưỡng chế hình sự, biện pháp khẩn cấp tạm thời de đảm bảo xét xử và thi 
hành cho nghĩa vụ khác; Việc thi hành các khoản thu cho Nhà nước trong trường 
hợp thi hành bản án, quyết định của Tòa án có xử lý tài sán bảo đảm thi hành 
khoàn nợ xấu trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 
42/2017/ỌH14 ngày 21/6/2017 cùa Quốc hội, nếu giá trị tài sản không đù hoặc 
chỉ vừa đù thi hành khoản thu cho tổ chức tín dụng mà người phải thi hành án 
không có tài sản nào khác và tổ chức tín dụng cũng không dồng ý trích một phần 
đề thi hành khoản thu cho ngân sách nhà nước.

về tiền: Tiền chưa có điều kiện thi hành án (trừ số tiền dã chuyển sổ theo dõi 
riêng) là số tiền đưọc xác định theo quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành 
án theo quy định tại Điều 44a Luật Thi hành án dân sự; số tiền còn phải thi hành 
sau khi Châp hành viên xử lý tài san của người phải thi hành án hoặc sau khi người 
được thi hành án nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án; số tiền cùa việc thi hành 
các khoản thu cho Nhà nước trong trường hợp thi hành bản án, quyết định của Tòa 
án có xử lý tài sàn bảo đảm thi hành khoản nợ xấu trong thời gian thực hiện thí 
điểm theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 cùa Quốc hội, 
nếu giá trị tài sản không đủ hoặc chỉ vira đủ thi hành khoản thu cho tô chức tín 
dụng mà người phải thi hành án không có tài sản nào khác và tổ chức tín dụng cùng 
không đồng ý trích một phần tiền để thi hành khoản thu cho ngân sách nhà nước; 
Sổ tiền còn phải thi hành sau khi đối trừ giá trị tài sản tại thời diêm báo cáo mà đã 
giảm giá lần thứ hai không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá 
không thành.

Thu cho Nhà nước: Là các khoản thu cho Nhà nước; khoản thu cho doanh 
nghiệp mà theo quy định của pháp luật là doanh nghiệp của Nhà nước.

Thu cho tô chức tín dụng: Là khoản thu cho ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, 
quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tín dụng.
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Thu cho tố chức, cá nhân khác: Là khoản thu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 
không phải của Nhà nước.

4.1. Bảng 1
Dòng 1, Dòng 7 là các phán to thong kê về việc, về tiền, được đê trống, 

không ghi chép sổ liệu vào 2 dòng này. Các dòng khác được ghi chép như sau:

Dòng 2 (Kết quà thi hành chung về việc): thống kê toàn bộ sổ việc cơ 
quan Thi hành án dân sự phải thi hành trong kỳ báo cáo (Cột 2 = Cột 3 + Cột 11 
+ Cột 12 + Cột 13, trong đó: Cột 3 = Cột 4 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10; Cột 4 = 
Cột 5 + Cột 6).

Dòng 3 (Kết quả thi hành đối với án tín dụng): thống kê sổ việc thi hành 
cho người được thi hành án là tổ chức tín dụng, không bao gồm số việc thi hành 
án cho tổ chức tín dụng trong các bản án, quyết định hình sự về các tội tham 
nhũng, chức vụ và xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Cột 2 = Cột 3 + Cột 11 + 
Cột 12 + Cột 13, trong đó: Cột 3 = Cột 4 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10; Cột 4 = Cột 
5 + Cột 6).

Dòng 4 (Kết quả thi hành đối với tội phạm về ma túy): thống kê số việc 
thi hành phần dân sự trong các bán án hình sự đối với các tội phạm về ma túy 
(Cột 2 = Cột 3 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13, trong đó: Cột 3 = Cột 4 + Cột 8 + 
Cột 9 + Cột 10; Cột 4 = Cột 5 + Cột 6).

Dòng 5 (Kết quả thi hành về việc đối với án tham nhũng, chức vụ): thống 
kê kết quả thi hành số việc liên quan đến các vụ án hình sự về tham nhũng, chức 
vụ (Các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ được quy 
định tại Chưong XXI11 của Bộ luật Hình sự hiện hành) bao gồm cả số việc thu 
cho tổ chức tín dụng (Cột 2 = Cột 3 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13, trong đó: Cột 3 
= Cột 4 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10; Cột 4 = Cột 5 + Cột 6).

Dòng 6 (Kết quà thi hành về việc đổi với án xâm phạm trật tự quản lý kinh 
tế): thổng kê kết quả thi hành về việc trong các vụ án hình sự về xâm phạm trật tự 
quàn lý kinh tế (Các tội về xâm phạm trật tự quản lý kinh te được quy định tại 
Chương XVIII của Bộ luật hình sự hiện hành) bao gồm cả số việc thu cho tổ chức 
tín dụng (Cột 2 = Cột 3 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13, trong đó: Cột 3 = Cột 4 + 
Cột 8 + Cột 9 + Cột 10; Cột 4 = Cột 5 + Cột 6).

Từ Dòng 02 đên Dòng 06, Cột sổ 7 không thống kê so việc giảm nghĩa vụ 
thi hành ủn.

Dòng 8 (Kết quả thi hành chung về tiền): thống kê số tiền cơ quan Thi 
hành án dân sự thi hành cùa các quyết định thi hành án trong kỳ báo cáo (Cột 2 
= Cột 3 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13, trong đó: Cột 3 = Cột 4 + Cột 8 + Cột 9 + 
Cột 10; Cột 4 = Cột 5 + Cột 6 + Cột 7).

Dòng 9 (Kết quả thi hành đối với án tín dụng): thống kê sổ tiền phải thi 
hành cho người được thi hành án là tổ chức tín dụng (không bao gồm số tiền thi
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hành án cho tô chức tín dụng i r o n s  các bản án, quyết định hình sự về các tội tham 
nhũng, chức vụ và xâm phạm trật tự quàn lý kinh tê) (Cột 2 = Cột 3 + Cột 11 + 
Cột 12 + Cột 13, trong đó: Cột 3 = Cột 4 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10; Cột 4 = Cột 5 
+ Cột 6 + Cột 7).

Dòng 10 (Kết quà thi hành đối với tội phạm về ma túy): thons kê số tiền 
thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đổi với các tội phạm về ma túy 
(Cột 2 = Cột 3 + Cột 11 + Cột ỉ 2 + Cột 13, trong đó: Cột 3 = Cột 4 + Cột 8 + 
Cột 9 + Cột 10; Cột 4 = Cột 5 + Cột 6 + Cột 7)

Dòng 11 (Kết quả thi hành về việc đối với án tham nhũng, chức vụ): 
thống kê kết quả thi hành số việc liên quan đến các vụ án hình sự về tham 
nhũng, chức vụ (Các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ 
được quy định tại d u ro n s XXIII của Bộ luật Hình sự hiện hành) bao gồm cả số 
việc thu cho tồ chức tín dụng (Cột 2 = Cột 3 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13, trons 
đó: Cột 3 = Cột 4 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10; Cột 4 = Cột 5 + Cột 6 + Cột 7).

Dòng 12 (Ket quả thi hành về việc đối với án xâm phạm trật tự quản lý kinh 
tế): thống kê kết quả thi hành về việc trong các vụ án hình sự về xâm phạm trật tự 
quản lý kinh te (Các tội về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được quy định tại 
Chương XVIII cùa Bộ luật hình sự hiện hành) bao gồm cả sổ việc thu cho tồ chức 
tín dụng (Cột 2 = Cột 3 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13, trong đó: Cột 3 = Cột 4 + 
Cột 8 + Cột 9 + Cột 10; Cột 4 = Cột 5 + Cột 6 + Cột 7).

4.2. Bảng 2

Dòng 01, Dòng 04 là các phản tồ thắng kê về việc, về tiền, được đế trổng, 
không ghi chép số liệu vào 2 dòng này. Các dòng khác được ghi chép như sau:

Dòns 2 (Kết quả thi hành về việc đối với án tham nhũng, chức vụ): thống 
kê ket quà thi hành số việc liên quan đen các vụ án hình sự vê tham nhũng, chức 
vụ (Các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ được quy 
định tại Chương XXIII cùa Bộ luật Hình sự hiện hành) bao gồm ca số việc thu 
cho tổ chức tín dụng (Cột 2 = Cột 3 + Cột 4 + Cột 5 = Cột 6 + Cột 10, trong đó: 
Cột 6 = Cột 7 + Cột 8 + Cột 9; Cột 10 = Cột 11 + Cột 12 + Cột 13).

Dòng 3 (Ket quả thi hành về việc đối với án xâm phạm trật tự quản lý kinh 
tế): thống kê kết quả thi hành về việc trong các vụ án hình sự về xâm phạm trật tự 
quàn lý kinh tế (Các tội về xâm phạm trật tự quàn lý kinh tế được quy định tại 
Chương XVIII của Bộ luật hình sự hiện hành) bao gồm cả sổ việc thu cho tổ chức 
tín dụng (Cột 2 = Cột 3 + Cột 4 + Cột 5 = Cột 6 + Cột 10, trong đó: Cột 6 = Cột 7 + 
Cột 8 + Cột 9; Cột 10 = Cột 11 + Cột 12 + Cột 13).

Dòng 5 (Kết quả thi hành về tiền đối với án tham nhũng, chức vụ): thống 
kê kết quả thi hành số tiền liên quan đến các vụ án hình sự về tham nhũng, chức 
vụ (Các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ được quy 
định tại Chương XXIII của Bộ luật Hình sự hiện hành) bao gồm cả số tiền thu 
cho tổ chức tín dụng (Cột 2 = Cột 3 + Cột 4 + Cột 5 = Cột 6 + Cột 10, trong đó: 
Cột 6 = Cột 7 + Cột 8 + Cột 9; Cột 10 = Cột 11 + Cột 12 + Cột 13).
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Dòng số 6 (Kết quả thi hành về tiền đối với án xâm phạm trật tự quản lý kinh 
tế): thống kê kết quả thi hành về tiền trong các vụ án hình sự về xâm phạm trật tự 
quản lý kinh tế (Các tội về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được quy định tại 
Chưong XVIII của Bộ luật hình sự hiện hành) bao gồm cả số tiền thu cho tổ chức 
tín dụng (Cột 2 = Cột 3 + Cột 4 + Cột 5 = Cột 6 + Cột 10, trong đó: Cột 6 = Cột 7 + 
Cột 8 + <Cột 9; Cột 10 = Cột 11 + Cọt 12 + Cột 13)./.
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GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẢN 
GHI CHÉP BIỂU MẨU SỐ 02/TKLN-THADS 

Thống kê yêu cầu Tòa án xác định, phân chia tài sản, tuyên bố giao dịch vô 
hiệu; giải thích, sửa chữa hoặc xem xét lại bán án, quyết định theo thủ tục 

giám đốc thẩm, tái thẩm và kết quả giải quyết của Tòa án

1. Nội dung
Phản ánh các yêu cầu Tòa án xác định, phân chia tài sản. tuyên bổ giao dịch 

vô hiệu; giải thích, sửa chừa hoặc xem xét lại bàn án, quyết định theo thủ tục giám 
đốc thẩm, tái thẩm và kết quả giải quyết cùa Tòa án trong kỳ báo cáo.

2. Đon vị tính và phương pháp tính

a) Đơn vị tính: sổ liệu trong biểu mầu được tính bằng “Bản án, quyết 
định”, “Việc” và “ 1.000 VNĐ”.

b) Phương pháp tính: số liệu thống kê được tính như sau:

Kết thúc năm báo cáo, toàn bộ số việc, số tiền chưa được Tòa án giải quyết 
xong tại: Dòng số 6, Dòng số 12, Dòng số 17, Dòng số 18, Dòng số 24, Dòng số 
25, dược chuyển sang năm báo cáo mới, xác định là sổ đầu kỳ theo mỗi loại việc, 
tiền thi hành án tương ứng, cách tính như sau:

Kỳ báo cáo 3 tháng số liệu bao gồm: số đầu kỳ + số phát sinh của tháng 10 + 
tháng 11 + tháng 12;

Kỳ báo cáo 6 tháng số liệu bao gồm: số đầu kỳ + số phát sinh của tháng 10 + 
tháng 11 + tháng 12 + tháng 01 + tháng 02 + tháng 3;

Kỳ báo cáo 10 tháng số liệu bao gồm: sổ đầu kỳ + sổ phát sinh của tháng 10 
+ tháng 11 + tháng 12 + tháng 01 + tháng 02 + tháng 3 + tháng 4 + tháng 5 + tháng 
6 + tháng 7;

Kỳ báo cáo 12 (báo cáo năm) tháng số liệu bao gồm: sổ đầu kỳ + số phát 
sinh của tháng 10 + tháng 11 + tháng 12 + tháng 01 + tháng 02 + tháng 3 + tháng 4 
+ tháng 5 + tháng 6 + tháng 7 + tháng 8 + tháng 9.

Riêng Dòng số 2, Dòng số 8, Dòng sổ 14, Dòng số 20 là số đầu kỳ được giữ 
nguyên đến hết năm báo cáo.

3. Nguồn số liệu

Số liệu được thu thập từ hồ sơ thi hành án, sổ sách hành chính, chuyên 
môn, nghiệp vụ, cơ sờ dừ liệu và nguồn chính thức khác.

4. Giải thích từ ngữ, ghi chép và cách tính

Việc ghi chép phải được thực hiện đầy đủ đối với các chỉ tiêu trong biểu 
mẫu. Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử 
dụng các ký tự đê đánh dâu.
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a. Theo cột

- Cột 1 (Tổng số bản án, quyết định): thống kê tổng số bản án, quyết 
định của Tòa án đã có hiệu lực mà cơ quan Thi hành án dân sự đã yêu cầu 
Tòa án giải thích, sửa chừa hoặc kiến nghị xem xét lại theo thủ tục giám đốc 
thẩm, tái thẩm. Cột 1 = Cột 2 + Cột 3. Không thống kê đối với các Dòng 1 
đến Dòng 12 tại Cột 1.

- Cột 2 (Bán án, quyết định của TAND cấp tinh, cấp huyện và địa phương 
khác): thống kê bàn án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân 
dân cấp tỉnh và bản án, quyết định của Tòa án ờ địa phương khác mà cơ quan 
Thi hành án dân sự đã yêu cầu giải thích, sửa chữa hoặc kiến nghị xem xét lại 
theo thù tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Không thống kê các Dòng 1 đến Dòng 12, 
Dòng 26.

- Cột 3 (Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao): thống kê bản 
án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao mà cơ quan Thi hành án dân sự đã 
yêu câu giải thích, sửa chừa hoặc kiến nghị xem xét lại theo thủ tục giám đốc 
thẩm, tái thẩm. Không thống kê các Dòng 1 đến Dòng 12, Dòng 26.

- Cột 4 (Tổng số việc liên quan đến bản án, quyết định của Tòa án nhân 
dàn cấp tình, cấp huyện và địa phương khác): thống kê số việc liên quan đến bản 
án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp tinh, Tòa án nhân dân cấp huyện và của 
Tòa án ò' địa phương khác mà Châp hành viên, Cơ quan Thi hành án dân sự đã 
đề nghị Tòa án nhân dân có thẳm quyền xác định, phân chia tài sản, tuyên bố 
giao dịch vô hiệu; giãi thích, sửa chừa hoặc xem xét lại bản án, quyết định theo 
thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Không thống kê Dòng 26.

- Cột 5 (Tống số tiền liên quan đến bản án, quyết định của Tòa án nhân 
dân cấp tỉnh, cấp huyện và địa phương khác): thống kê số tiền liên quan đến bản 
án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp tinh. Tòa án nhân dân cấp huyện và cùa 
Tòa án địa phương khác mà Chấp hành viên, Cơ quan Thi hành án dân sự đã đề 
nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xác định, phân chia tài sàn, tuyên bố giao 
dịch vô hiệu; giải thích, sửa chừa hoặc xem xét lại bản án, quyết định theo thủ 
tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Không thống kê Dòng 26.

- Cột 6 (Tổng số việc liên quan đến bàn án, quyết định của Tòa án nhân 
dân cấp cao): thống kê số việc liên quan đến bản án, quyết định của Tòa án nhân 
dân cấp cao mà Chấp hành viên, Cơ quan Thi hành án dân sự đã đề nghị Tòa án 
nhân dân có thẩm quyền xác định, phân chia tài sàn, tuyên bố giao dịch vô hiệu; 
giải thích, sửa chữa hoặc xem xét lại bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc 
thẩm, tái thẩm. Không thống kê Dòng 26.

- Cột 7 (Tổng số tiền liên quan đến ban án, quyết định của Tòa án nhân 
dàn cấp cao): thống kê số tiền liên quan đến bán án của Tòa án nhân dân câp cao
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thẩm quyền xác định, phân chia tài sản, tuyên bố giao dịch vô hiệu; giải thích, 
sửa chữa hoặc xem xét lại bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái 
thẩm. Không thống kê Dòng 26.

b. Theo dòng

- Dòng 1 (Chấp hành viên đề nghị Tòa án theo khoản 1 Điều 74 Luật Thi 
hành án dân sự): thống kê số việc, sổ tiền Chấp hành viên đã có văn bản đề nghị 
Tòa án xác định phần quyền sở hừu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người 
phải thi hành án trong khối tài sản chung, trong đó: Dòng 1 = Dòng 2 + Dòng 3 
= Dòng 4 + Dòng 5 + Dòng 6.

- Dòng 2 (Năm trước chuyển sang): thống kê sổ việc, số tiền Chấp hành 
viên đã có văn bản đề nghị Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần 
quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung, nhưng 
Tòa án chưa thụ lý của năm trước năm báo cáo liền kề chuyển sang và được xác 
định là số đầu kỳ của năm báo cáo, số này giữ nguyên trong cả năm báo cáo.

- Dòng 3 (Mới đề nghị): thống kê sổ việc, số tiền Chấp hành viên có văn bản 
đề nghị Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của 
người phải thi hành án trong khối tài sản chung, mới phát sinh trong kỳ báo cáo.

- Dòng 4 (Tòa án đã thụ lý): thống kê số việc, số tiền Tòa án đã thụ lý 
theo đề nghị của Chấp hành viên về việc xác định phần quyền sờ hữu tài sản, 
phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung 
trong kỳ báo cáo.

- Dòng 5 (Tòa án có văn bản trả lời không thụ lý): thống kê số việc, số 
tiền Tòa án đã có văn bản trả lời không thụ lý dề nghị của Chấp hành viên về 
việc xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải 
thi hành án trong khối tài sản chung trong kv báo cáo.

- Dòng 6 (Tòa án chưa thụ lý): thống kê sổ việc, sổ tiền Tòa án chưa thụ 
lý đề nghị của Chấp hành viên về việc xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần 
quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung trong kỳ 
báo cáo.

- Dòng 7 (Chấp hành viên đề nghị Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu 
theo khoản 2 Điều 75 Luật Thi hành án dân sự): thống kê sổ việc, số tiền 
Chấp hành viên có văn bản đề nghị Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu liên 
quan đến chuyển dịch tài sản của người phải thi hành án để trốn tránh nghĩa 
vụ thi hành án, trong đó: Dòng 7 = Dòng 8 + Dòng 9 = Dòng 10 + Dòng 11 + 
Dòng 12.

- Dòng 8 (Năm trước chuyển sang): thống kê số việc, sổ tiền Chấp hành 
viên đề nghị Tòa án tuyên bố giao vô hiệu dịch liên quan đến chuyển dịch tài
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sản cùa người phải thi hành án để trốn tránh nghĩa vụ thi hành án, nhưng Tòa 
án chưa thụ lý cùa năm trước năm báo cáo liền kề chuyển sang và được xác định 
là số đầu kỳ của năm báo cáo, số này giữ nguyên trong cả năm báo cáo.

- Dòng 9 (Mới đề nghị): thống kê số việc, số tiền Chấp hành viên đề nghị 
Tòa án tuyên bổ giao dịch vô hiệu liên quan đến chuyển dịch tài sản của người phải 
thi hành án đe trốn tránh nghĩa vụ thi hành án trong kỳ báo cáo.

- Dòng 10 (Tòa án đã thụ lý): thống kê số việc, số tiền Tòa án đã thụ lý đề 
nghị của Chấp hành viên về việc tuyên bô giao dịch vô hiệu liên quan đến 
chuyển dịch tài sản của người phải thi hành án để trốn tránh nghĩa vụ thi hành 
án trong kỳ báo cáo.

- Dòng 11 (Tòa án có văn bản trả lời không thụ lý): thống kê số việc, số 
tiên Tòa án đã có văn bán trả lời không thụ lý đề nghị cùa Chấp hành viên về 
việc tuyên bố giao dịch vô hiệu liên quan đến chuyển dịch tài sản của người 
phải thi hành án để trốn tránh nghĩa vụ thi hành án trong kỳ báo cáo.

- Dòng 12 (Tòa án chưa thụ lý): thống kê số việc, số tiền Tòa án chưa thụ 
lý đề nghị cùa Châp hành viên về việc tuyên bổ giao dịch vô hiệu liên quan 
đến chuyển dịch tài sản của người phải thi hành án để trốn tránh nghĩa vụ thi 
hành án trong kỳ báo cáo.

- Dòng 13 (Cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị giải thích, sửa chừa bản án, 
quyết định): thống kê sô bản án, quyết định, số việc, số tiền cơ quan Thi hành án 
dân sự đã có văn bản đề nghị Tòa án cùng cấp giải thích, sửa chữa bản án, quyết 
định, trong đó: Dòng 13 = Dòng 14 + Dòng 15 = Dòng 16 + Dòng 17 + Dòng 18.

- Dòng 14 (Năm trước chuyển sang): thống kê số bản án, quyết định, số 
việc, số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị Tòa án giải thích, sửa chữa bản 
án, quyết định nhưng Tòa án chưa có văn bản giải thích, sửa chữa bản án, quyết 
định của năm trước năm báo cáo liền kề chuvển sang và được xác định là số đầu 
kỳ cùa năm báo cáo, số này giữ nguyên trong cả năm báo cáo.

- Dòng 15 (Mới đề nghị): thống kê sổ bản án, quyết định, số việc, số tiền C ơ 

quan Thi hành án dân sự có văn bản đề nghị Tòa án giải thích, sửa chữa bản án, 
quyết định mới trong kỳ báo cáo.

- Dòng 16 (Tòa án đã có văn bản giải thích, sửa chữa): thống kê số bản án, 
quyết định, số việc, số tiền Tòa án đã có văn bản giải thích, sửa chữa bản án, 
quyết định theo đề nghị của cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ báo cáo.

- Dòng 17 (Tòa án chưa có văn bản giải thích, sửa chữa, còn trong thời 
hạn): thống kê số bản án, quyết định, số việc, số tiền Tòa án chưa giải thích, sửa 
chữa bản án, quyết định theo đề nehị cùa cơ quan Thi hành án dân sự, nhưng vẫn 
còn trong thời hạn trả lời theo quy định cùa pháp luật.
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- Dòng 17 (Tòa án chưa có văn bản giải thích, sửa chừa, đã hết thời hạn): 
thống kê số bản án, quyết định, số việc, số tiền Tòa án chưa giải thích, sửa chữa 
bản án, quyết định theo đề nghị của cơ quan Thi hành án dân sự, mà đã hết thời 
hạn trả lời theo quy định của pháp luật.

- Dòng 19 (Cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị xem xét bản án, quyết 
định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm): thống kê số bản án, quyết định, số 
việc, số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã có văn bản kiến nghị Tòa án có thẩm 
quyền xem xét lại bản án, quyết định theo thủ tục giám đổc thẩm, tái thẩm theo 
quy định cùa pháp luật, trong đó: Dòng 19 = Dòng 20 + Dòng 21 = Dòng 22 + 
Dòng 23 + Dòng 24 + Dòng 25.

- Dòng 20 (Năm trước chuyển sang): thống kê số bản án, quyết định, số 
việc, sổ tiền Cơ quan Thi hành án dân sự đã có văn bản kiến nghị Tòa án có thẩm 
quyền xem xét lại bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo 
quy định của pháp luật, nhưng Tòa án chưa có văn bản trả lời của năm trước năm 
báo cáo liền kề chuyển sang và được xác định là số đầu kỳ của năm báo cáo, số 
này giữ nguyên trong cả năm báo cáo.

- Dòng số 21 (Mới kiến nghị): thống kê số bản án, quyết định, số việc, số 
tiền cơ quan Thi hành án dân sự có văn bản kiến nghị Tòa án có thẩm quyền xem 
xét lại bàn án, quyết định theo thủ tục giám đốc thâm, tái thẩm theo quy định của 
pháp luật mới phát sinh trong kỳ báo cáo.

- Dòng số 22 (Tòa án đã có văn bản kháng nghị): thống kê sổ bản án, 
quyết định, số việc, số tiền Tòa án chấp nhận kiến nghị của cơ quan Thi hành án 
dân sự, đã có văn bản kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm 
trong kỳ báo cáo.

- Dòng số 23 (Tòa án có văn bản trả lời không kháng nghị): thống kê số 
bản án, quyết định, sổ việc, sổ tiền Tòa án không chấp nhận kiến nghị của cơ 
quan Thi hành án dân sự, đã có vãn bản trả lời không kháng nghị theo thủ tục 
giám đốc thẩm hoặc tái thẩm trong kỳ báo cáo.

- Dòng số 24 (Tòa án chưa có văn bản trả lời kiến nghị, còn trong thời 
hạn): thống kê số bản án, quyết định, số việc, số tiền Tòa án chưa có văn bản trả 
lời kiến nghị của cơ quan Thi hành án dân sự, nhưng vẫn còn trong thời hạn trả 
lời theo quy định trong kỳ báo cáo.

- Dòng sổ 25 (Tòa án chưa có văn bản trả lời kiến nghị, đã hết thời hạn): 
thống kê sổ bản án, quyết định, số việc, số tiền Tòa án chưa có văn bản trả lời 
kiến nghị của cơ quan Thi hành án dân sự, đã hết thời hạn trả lời theo quy định 
trong kỳ báo cáo.
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- Dòng 26 (Tổng sổ bản án, quyết định Tòa án chuyển giao cho cơ quan 
THADS cùng cấp): thống kê số lượng bản án, quyết định Tòa án đã chuyển giao 
cho cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp trong kỳ báo cáo./.
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GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẢN GHI CHÉP 
BIÉU MẢU SỚ 03/TKLN-THADS

Thống kề việc chuyến giao bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành 
chính, kết quả theo dõi thi hành án hành chính

1. Nội dung
Phản ánh kết quả chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án về vụ án 

hành chính cho cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định cùa Luật Tố tụng 
hành chính và kết quả theo dõi việc thi hành án hành chính cùa Chi cục Thi hành 
án dân sự, Cục Thi hành án dân sự, của các tỉnh, thành pho trực thuộc Trung 
ương và của Hệ thống Thi hành án dân sự.

2. Đơn vị tính và ph ương pháp tính
a) Đơn vị tính: số liệu trong biểu mẫu được tính bằng “Bàn án”, “quyết định”.

b) Phương pháp tính: số liệu thống kê được tính như sau:

Cột số 1, Cột số 4, Cột số 5, Cột số 6, Cột 7 chi thống kê số phát sinh trong 
kỳ báo cáo. Cột số 3 là số quyết định buộc thi hành án hành chính chưa thi hành 
xong tại Cột 7 của năm trước chuyển sang làm số đầu kỳ tại Cột số 3 và giữ nguyên 
cho đến hết năm báo cáo, cách tính thể:

Kỳ báo cáo 3 tháng số liệu bao gồm: số phát sinh của tháng 10 + tháng 11 + 
tháng 12;

Kỳ báo cáo 6 tháng số liệu bao gồm: số phát sinh của tháng 10 + tháng 11 + 
tháng 12 + tháng 01 + tháng 02 + tháng 3;

Kỳ báo cáo 10 tháng số liệu bao gồm: số  phát sinh của tháng 10 + 
tháng 11 + tháng 12 + tháng 01 + tháng 02 + tháng 3 + tháng 4 + tháng 5 + 
tháng 6 + tháng 7;

Kỳ báo cáo 12 (báo cáo năm) tháng số liệu bao gồm: số phát sinh của tháng 
10 + tháng 11 + tháng 12 + tháng 01 + tháng 02 + tháng 3 + tháng 4 + tháng 5 + 
tháng 6 + tháng 7 + tháng 8 + tháng 9.

3. Nguồn số liệu
số liệu được thu thập từ hồ sơ thi hành án, sổ sách hành chính, chuyên 

môn, nghiệp vụ, cơ sở dừ liệu và nguồn chính thức khác.

4. Giải thích từ ngữ, ghi chép và cách tính
- Cột 1 (Số bản án, quyết định nhận từ Tòa án): thống kê bàn án, quyết định 

về hành chính cơ quan Thi hành án dân sự nhận từ Tòa án trong kỳ báo cáo.

- Cột 2 (Số Quyết định buộc thi hành án hành chính nhận từ Tòa án và 
thực hiện theo dõi): thống kê quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của 
Tòa án về vụ án hành chính do Tòa án đã ban hành, cơ quan Thi hành án dân sự 
phai theo dõi trong kỳ báo cáo theo quy định tại Điều 312 Luật Tố tụng hành
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chính năm 2015, bao gồm năm trước chuyển sang, thụ lý mới trong kỳ báo cáo
(Cột 2 = Cột 3 + Cột 4 = Cột 5 = Cột 6 + Cột 7).

- Cột 3 (Năm trước chuycn sang): thống kê quyết định buộc thi hành án 
hành chính cơ quan Thi hành án dân sự đang theo dõi, chưa tổ chức thi hành 
xong của năm trước năm báo cáo liền kề chuyển sang và được xác định là số đầu 
kỳ của năm báo cáo, sổ này sẽ giữ nguycn trong cả năm báo cáo.

- Cột 4 (Thụ lý mới): thống kê quyểt định buộc thi hành án hành chính mà 
cơ quan Thi hành án dân sự tiếp nhận; vào sồ theo dõi và phân công Chấp hành 
viên theo dõi trong kỳ báo cáo.

- Cột 5 (Kết quả theo dõi thi hành án hành chính): thống kê quyết định 
buộc thi hành án hành chính đã được thi hành xong và chưa được thi hành xong 
trong kỳ báo cáo (Cột 5 = Cột 6 + Cột 7).

- Cột 6 (Số quyết định buộc thi hành án hành chính đã thi hành xong): 
thống kê quyết định buộc thi hành án hành chính đã được bên phải thi hành án 
thực hiện xong toàn bộ các quyền, nghĩa vụ theo quyết định buộc thi hành án 
hành chính theo quy định cùa Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Nghị định sổ 
71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định thời hạn, thủ tục thi hành án hành 
chính và xử lý trách nhiệm đối với người không chấp hành bàn án, quyết định 
cùa Tòa án và pháp luật liên quan khác.

- Cột 7 (Số quyết định buộc thi hành án hành chính chưa thi hành xong): 
thống kê quyết định buộc thi hành án hành chính đang trong quá trình tiến hành 
các thủ tục thi hành án tại thời diêm khóa sổ lập báo cáo thống kê theo quy định 
của Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 quy định thời hạn, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm 
đối với người không chấp hành bản án, quyết định cùa Tòa án và pháp luật liên 
quan khác, số liệu tại cột này có thể tăng hoặc giám./.



Đơn vị báo cáo:
Đơn vị nhận báo cáo:

Bicu số: 04/TKLN-THADS T H Ò N G  KÊ
Ban hành theo TTLT số: /2021/TTLT-BTP-TANDTC- K Ế T  QUẢ K IÊM  SÁT T H I H À N H  ÁN DÂN s ự ,
VKSND TC HÀNH C H ÍN H  LIÊN  NGÀNH
n g à y ......... th á n g ........... năm 2021 (T ừ ..... / . . . . / ...... đ ế n ........ / ....../ ........ )
Ngày nhận báo cáo:

STT Tên chì tiêu
Số liệu

(so quyết định, việc, cuộc, vãn bàn)
1 2

I KĨÉM  SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỤ

1 Sổ quyết định về thi hành án dân sự Viện kiểm sát dã kiểm sát, trong đó:

2 Sô quyết định về thi hành án dàn sự vi phạm thời hạn gửi, hình thức, thể thức, kỹ thuật (thông báo, quyết định ...)

3 Số quyết định về thi hành án dân sự có vi phạm về nội dung

4 Số cuộc trục ticp kiểm sát (đà hoàn thành) tại cơ quan Thi hành án dân sự, trong đó:

5 - Số cuộc kiểm sát đã có kết luận

6 Số việc Viện kiểm sát kiểm sát việc cưỡng chế, kiểm sát việc kc biên tài sàn, kiểm  sát việc định giá, bán đấu giá, tiêu hủy vật 
chứng, giao tài sản...., trong đó:

7 - Án tham nhũng, chức vụ

8 - Án xâm phạm trật tự quàn lý kinh tế

9 Số việc có điều kiện nhưng xếp vào chưa có điều kiện thi hành, trong đó:

10 - Án tham nhũng, chức vụ

11 - Án xâm phạm trật tự quàn lý kinh tc

12 Sổ việc chậm xác minh điều kiện thi hành án. Trong đó:

13 - Án tham nhũng, chức vụ

14 - Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

15 Số việc chậm ra quyết định thi hành án dân sự, trong đó:

16 - An tham nhũng, chức vụ

17 - Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
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STT Tên chỉ tiêu
Sổ liệu

(sổ quyết định, việc, cuộc, văn bàn)
1 2

18 Số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án, trong đó:

19 - An tham nhũng, chức vụ

20 - Án xâm phạm trật tự quàn lý kinh tế

21 Sô việc V iện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định cưỡng chế, trong đó:

22 - Án tham nhũng, chức vụ

23 - Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

24 Số văn bản Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự tự kiểm tra, cung cấp tài liệu, trong đó:

25 - Án tham nhũng, chức vụ

26 - Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

27 Số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự hoãn thi hành án, tạm đình chi thi hành án, đinh chi thi hành án, 
lập hồ sơ xét miễn, giảm thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án. trong đó:

28 - Án tham nhũng, chức vụ

29 - Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

30 Số việc Viện kiểm sát yêu cầu khác .v.v...

31 Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự, trong đỏ:

32 - Án tham nhũng, chức vụ

33 - Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

34 Số vãn bàn kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận, trong đó:

35 - Án tham nhũng, chức vụ

36 - Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

37 Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dãn sự chấp nhận một phần, trong đó:

38 - An tham nhũng, chức vụ
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STT Tên chỉ ticu
Sổ liệu

(số quyết địnlì. việc. cuộc, văn han)
1 2

39 - Án xâm phạm trật tự quàn lý kinh tế

40 Sô văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và giải trình, trong đó:

41 - Án tham  nhũng, chức vụ

42 - Ân xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

43 Số văn bán kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự, trong đó:

44 - An tham  nhũng, chức vụ

45 - Án xâm  phạm trật tự quản lý kinh tế

46 Số văn bàn kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận, trong đó:

47 - Án tham  nhũng, chức vụ

48 - Án xâm  phạm trật tự  quản lý kinh tế

49 Số văn bán kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần, trong dó:

50 - Án tham  nhũng, chức vụ

51 - Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

52 Số văn bản kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và giải trình, trong đó:

53 - Án tham  nhũng, chức vụ

54 - Án xâm  phạm trật tự quản lý kinh tế

55 Số văn bản kiến nghị với cơ quan Thi hành án dân sự đã phúc tra, trong đó:

56 - Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận

57 - Số kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần

58 - Số văn bản không được cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận và giải trình

59 Số văn bản kháng nghị với cơ quan Thi hành án dân sự đã phúc tra, trong đó:

60 - Được cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận
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ST T Tên chi tiêu
Số liệu

(sổ quyết định, việc, cuộc, văn hàn)
1 2

61 - Được cơ  quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần

62 - Không được cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận và giải trình

II KIÉM SÁT THI HÀNH ÁN H ÀNH  CHÍNH

1 Số văn bản V iện kiếm sát yêu cầu về thi hành án hành chinh. Trong đỏ:

2 - Yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra Ọuyết định phân công, theo dõi thi hành án hành chính

3 - Yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra Thông báo tự nguyện thi hành án hành chính

4 Số văn bản V iện kiểm sát kiến nghị về thi hành án hành chính, trong đó:

5 - Đối với cơ quan Tòa án

6 - Đối với cơ quan Thi hành án dân sự

7 - Đối với ủ y  ban nhân dân

8 - Đối với cơ  quan, tồ chức, cá nhân khác về thi hành án hành chính

NG Ư Ờ I LẬP BIÉU CHẢNH ÁN VIỆN TRƯƠNG THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN THADS

(K ý, ghi rõ họ tên) T A N D .......................... V K SN D ................. CQTHAD S.................



GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẢN 
GHI CHÉP BIÈƯ MẢU SỐ 04/TKLN-THADS 

Thống kê kết quả kiểm sát thỉ hành án dân sự, thi hành án hành chính

1. Nội dung
Phản ánh kết quả kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính của 

Viện Kiểm sát nhân dân trong kỳ báo cáo.

2. Đơn vị tính, phương pháp tính
Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Quyết định”, “Việc”, 

“Cuộc”, “Văn bản” .

3. Nguồn số liệu
Số liệu thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính liên ngành 

được thu thập từ Hồ sơ, sổ nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và nguồn chính thức khác 
của Viện Kiểm sát nhân dân lập hoặc tiếp nhận từ cơ quan Thi hành án dân sự 
và các cơ quan, tô chức có liên quan.

4. Giải thích từ ngữ, ghi chép và cách tính
Việc ghi chép phải được thực hiện đầy đủ đối với các chỉ tiêu trong biểu 

mẫu. Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”, không sử dụng các 
ký tự để đánh dấu. Cụ thể như sau:

I. Kiểm sát thi hành án dân sư
- Dòng 1 (Sổ quyết định về thi hành án Viện Kiểm sát đã kiểm sát), trong 

đó: thống kê tất cả các quyết định của Thủ trường cơ quan Thi hành án dân sự, 
Chấp hành viên cùng cấp đã gửi cho Viện Kiểm sát trong kỳ thống kê (tính theo 
sổ thụ lý bao gồm các quyết định về thi hành án: Quyết định thi hành án, quyết 
định hoãn thi hành án, quyết định tạm đình chi thi hành án, quyết định đình chỉ 
thi hành án, quyết định cưỡng chế, v.v... trong kỳ thống kê (Theo Điều 38 Luật 
Thi hành án dân sự). Dòng 1 = dòng 2 + dòng 3.

- Dòng 2 (Số quyết định về thi hành án vi phạm về thời hạn gửi, hỉnh thức, 
thể thức, kỹ thuật (thông báo, quyết định ...): thống kê số CỊuyết định của Thủ 
trường cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên cùng cấp đã gửi cho Viện 
Kiểm sát trong kỳ thống kê nhưng gửi không đúng thời hạn quyết định không 
đúng mẫu, hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày (Theo quy định tại Điều 38 Luật 
Thi hành án dân sự) trong kỳ thống kê.

- Dòng 3 (Số quyết định về thi hành án vi phạm về nội dung): thống kê số 
quyết định của Thủ trường cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên cùng 
cấp đã gửi cho Viện Kiểm sát trong kỳ thống kê có vi phạm về nội dung.

- Dòng 4 (Số cuộc trực tiếp kiểm sát (đã hoàn thành) tại cơ quan 
THADS), trong đó: thống kê số cuộc Viện Kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc tuân 
theo pháp luật trong việc thi hành án dân sự. Đối tượng trực tiếp kiểm sát bao
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gồm: cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp, cơ quan Thi hành án dân sự cấp 
dưới trong kỳ thống kê.

- Dòng 5 (Sổ cuộc kiểm sát đã có kết luận): Dòng này chỉ thống kê số 
cuộc trực tiếp kiểm sát đã hoàn thành (đã có kết luận) trong kỳ thống kê.

- Dòng 6 (Số việc Viện Kiểm sát kiểm sát việc cưỡng chế, kiểm sát việc 
kê biên tài sản, kiểm sát việc định giá, bán đấu giá, tiêu hủy vật chứng, giao tài 
sản...), trong đó: thống kê toàn bộ sổ việc mà Viện Kiểm sát đã trực tiếp kiểm 
sát việc kê biên tài sản, cường chế, kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, việc định 
giá, bán đấu giá, giao tài sản... trong kỳ thống kê (Dòng 6 phải lớn hơn hoặc 
bàng Dòng 7 + Dòng 8).

- Dòng 7 (Án tham nhũng, chức vụ): thống kê số việc Viện Kiểm sát kiểm 
sát việc cường chế, kê biên,... đối với án tham nhũng, chức vụ trong kỳ thống kê.

- Dòng 8 (Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế): thống kê số việc Viện Kiểm 
sát kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên,... đổi với án xâm phạm trật tự quản lý kinh tể 
trong kỳ thống kê.

- Dònẹ; 9 (Số việc có điều kiện nhưng xếp vào chưa có điều kiện thi hành), 
trong dó: thống kê số việc có điều kiện thi hành án nhưng cơ quan Thi hành án 
dân sự xếp vào chưa có điều kiện thi hành án trong kỳ thống kê (theo Điều 44a 
Luật Thi hành án dân sự) (Dòng 9 phải lớn hơn hoặc bằng Dòng 10 + Dòng 11).

- Dòng 10 (Án tham nhũng, chức vụ): thống kê số việc có điều kiện thi 
hành án đối với án tham nhũng, chức vụ nhưng cơ quan Thi hành án dân sự xếp 
vào chưa có điều kiện thi hành án trong kỳ thống kê (theo Điều 44a Luật Thi 
hành án dân sự).

- Dòng 11 (Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế): thống kê số việc có điều 
kiện thi hành án đổi với án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhưng cơ quan Thi 
hành án dân sự xếp vào chưa có điều kiện thi hành án trong kỳ thống kê (theo 
Điều 44a Luật Thi hành án dân sự).

- Dòng 12 (Số việc chậm xác minh điều kiện thi hành án), trong đó: thống kê 
số việc chậm xác minh điều kiện thi hành án (theo Điều 44 Luật Thi hành án dân 
sự) trong kỳ thống kê (Dòng 12 lớn hơn hoặc bằng Dòng 13 + Dòng 14).

- Dòng 13 (Án tham nhũng, chức vụ): thống kê số việc chậm xác minh điều 
kiện thi hành án đối với án tham nhũng, chức vụ trong kỳ thống kê (theo Điều 44 
Luật Thi hành án dân sự).

- Dòng 14 (Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế): thống kê số việc chậm 
xác minh điêu kiện thi hành án đôi với án xâm phạm trật tự quản lý kinh tê trong 
kỳ thống kê (theo Điều 44 Luật Thi hành án dân sự).

- Dòng 15 (Số việc chậm ra quyết định thi hành án), trong đó: thống kê số 
việc chậm ra quyêt định thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự (theo Điêu 36 
Luật Thi hành án dân sự) trong kỳ thống kê (Dòng 15 lớn hơn hoặc bằng Dòng 16 + 
Dòng 17).
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- Dòng 16 (Án tham nhũng, chức vụ): thống kê số việc chậm ra quyết định 
thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự đôi với án tham nhũng, chức vu trong 
kỳ thống kê (theo Điều 36 Luật Thi hành án dân sự).

- Dòng 17 (Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế): thống kê sổ việc chậm ra 
quyết định thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự đối với án xâm phạm trât 
tự quản lý kinh tế trong kỳ thống kê (theo Điều 36 Luật Thi hành án dân sự).

- Dòng 18 (Số việc Viện Kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra 
quyết định thi hành án), trong đó: thống kê số việc Viện Kiểm sát yêu cầu cơ 
quan Thi hành án dân sự ra quyêt định thi hành án trong kỳ thống kê (theo Điều 
36 Luật Thi hành án dân sự) (Dòng 18 lớn hơn hoặc bằng Dòng 19 + Dòng 20).

- Dòng 19 (Án tham nhũng, chức vụ): thống kê số việc Viện Kiểm sát yêu 
cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án đổi với án tham nhũng, 
chức vụ trong kỳ thống kê (theo Điều 36 Luật Thi hành án dân sự).

- Dòng 20 (Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế): thống kê sổ việc Viện 
Kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án đối với 
án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong kỳ thong kê (theo Điều 36 Luật Thi 
hành án dân sự).

- Dòng 21 (Số việc Viện Kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra 
quyết định cưỡng chế), trong đó: thống kê số việc Viện Kiểm sát yêu cầu cơ 
quan Thi hành án dân sự ra quyết định cưỡng chế trong kỳ thống kê (Dòng 21 
lớn hơn hoặc bàng Dòng 22 + Dòng 23).

- Dòng 22 (Án tham nhũng, chức vụ): thống kê số việc Viện Kiểm sát yêu 
cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định cưỡng chế đối với án tham nhũng, 
chức vụ trong kỳ thống kê.

- Dòng 23 (Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế): thống kê số việc Viện 
Kiểm sát yêu cẩu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định cưỡng chế đối với 
xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong kỳ thống kê.

- Dòng 24 (Số văn bản Viện Kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự 
tự kiểm tra, cung cấp tài liệu), trong đó: thống kê số văn bản Viện Kiểm sát yêu 
cầu cơ quan Thi hành án dân sự tự kiểm tra, cung cấp tài liệu cho Viện Kiếm sát 
trong kỳ thống kê (Dòng 24 lớn hơn hoặc bàng Dòng 25 + Dòng 26).

- Dòng 25 (Án tham nhũng, chức vụ): thống kê số văn bản Viện Kiểm sát 
yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự tự kiểm tra, cung cấp tài liệu cho Viện 
Kiểm sát về án tham nhũng, chức vụ trong kỳ thống kê.

- Dòng 26 (Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế): thống kê số văn bản 
Viện Kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự tự kiểm tra, cung cấp tài liệu 
cho Viện Kiểm sát về án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong kỳ thống kê.

- Dòng 27 (Số việc Viện Kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự 
hoãn thi hành án, tạm đình chỉ, đình chỉ, lập hồ sơ xét miễn, giảm thi hành án, xác 
minh điều kiện thi hành án), trong đó: là số việc Viện Kiểm sát yêu cầu cơ quan
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Thi hành án dân sự hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, lập hồ sơ xét miễn, giảm thi hành 
án, xác minh điều kiện thi hành án trong kỳ thống kê (theo Điều 48, 49, 50,... 
Luật Thi hành án dân sự) (Dòng 27 lớn hơn hoặc bằng Dòng 28 + Dòng 29).

- Dòng 28 (Án tham nhũng, chức vụ): là sổ việc Viện Kiểm sát yêu cầu cơ 
quan Thi hành án dân sự hoãn, tạm đình chì, đình chì, lập hồ sơ xét miễn, giảm 
thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án đối với án tham nhũng, chức vụ 
trong kỳ thống kê (theo Điều 48, 49, 50,... Luật Thi hành án dân sự).

- Dòng 29 (Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế): là số việc Viện Kiểm sát 
yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, lập hồ sơ xét 
miễn, giảm thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án đối với án xâm phạm trật 
tự quản lý kinh tế trong kỳ thống kê (theo Điều 48, 49, 50,... Luật Thi hành án 
dân sự).

- Dòng 30 (số việc Viện Kiểm sát yêu cầu khác...): là số việc Viện Kiểm 
sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự có quyết định khác ngoài các quyết định 
tạm đinh chỉ, đình chỉ, xét miễn giảm, xác minh trong kỳ thống kê.

- Dòng 31 (Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự), trong đó: 
thống kê số văn bản kiến nghị của Viện Kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân 
sự trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị), (Dòng 31 = Dòng 34 + Dòng 37 + 
Dòng 40), (Dòng 31 lớn hơn hoặc bàng Dòng 32 + Dòng 33).

- Dòng 32 (Án tham nhũng, chức vụ): thống kê số văn bản kiến nghị của 
Viện Kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự về án tham nhũng, chức vụ 
trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị), (Dòng 32 = Dòng 35 + Dòng 38 + 
Dòng 41).

- Dòng 33 (Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế): thống kê số văn bản kiến 
nghị của Viện Kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự về án xâm phạm trật 
tự quản lý kinh tể trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị), (Dòng 33 = Dòng 36 
+ Dòng 39 + Dòng 42).

- Dòng 34 (Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận), 
trong đó: thống kê số văn bản kiến nghị của Viện Kiêm sát đối với cơ quan Thi 
hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị) mà cơ quan Thi hành 
án dân sự chấp nhận kiến nghị của Viện Kiểm sát (Dòng 34 lớn hơn hoặc bằng 
Dòng 35 + Dòng 36).

- Dòng 35 (Án tham nhũng, chức vụ): thống kê số văn bản kiến nghị của Viện 
Kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự về án tham nhũng, chức vụ trong kỳ 
thống kê (có văn bản kiến nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận.

- Dòng 36 (Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế): thống kê số văn bản 
kiến nghị của Viện Kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự về án xâm 
phạm trật tự  quản lý kinh tế trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị) mà cơ 
quan Thi hành án dân sự chấp nhận.

- Dòng 37 (Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận 
một phần), trong đó: thống kê số văn bản kiến nghị của Viện Kiểm sát đối với
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cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị) mà cơ 
quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần (Dòng 37 lớn hơn hặc bằng Dòng 
38 + Dòng 39).

- Dòng 38 (Án tham nhũng, chức vụ): thống kê số văn bản kiến nghị của 
Viện Kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự về án tham nhũng, chức vụ 
trong kỳ thông kê (có văn bản kiên nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự chấp 
nhận mọt phần.

- Dòng 39 (Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế): thống kê số văn bản 
kiên nghị cùa Viện Kiêm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự về xâm phạm 
trật tự quản lý kinh tế trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị) mà cơ quan Thi 
hành án dân sự chấp nhận một phần.

- Dòng 40 (Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự không chấp 
nhận và giải trình), trong đó: thống kê số văn bản kiến nghị của Viện Kiểm sát 
đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị) mà 
cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và có văn bản giải trình (Dòng 40 
lớn hơn hoặc bằng Dòng 41 + Dòng 42).

- Dòng 41 (Án tham nhũng, chức vụ): thống kê số văn bản kiến nghị của 
Viện Kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự về án tham nhũng, chức vụ 
trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự không 
chấp nhận và có văn bản giải trình.

- Dòng 42 (Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế): thống kê số văn bản 
kiến nghị của Viện Kiểm sát đối vớỉ cơ quan Thi hành án dân sự về án xâm 
phạm trật tự quản lý kinh tế trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị) mà cơ 
quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và có văn bản giải trình.

- Dòng 43 (Số văn bản kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự), trong đó: 
thống kê sổ văn bản kháng nghị của Viện Kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án 
dân sự trong kỳ thống kê, (Dòng 43 = Dòng 46 + Dòng 49 + Dòng 52), (Dòng 
43 lớn hơn hoặc bằng Dòng 44 + Dòng 45).

- Dòng 44 (Án tham nhũng, chức vụ): thống kê số văn bản kháng nghị của 
Viện Kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự về án tham nhũng, chức vụ 
trong kỳ thống kê, (Dòng 44 = Dòng 47 + Dòng 50 + Dòng 53).

- Dòng 45 (Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế): thống kê số văn bản 
kháng nghị cùa Viện Kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự về án xâm 
phạm trật tự quản lý kinh tế trong kỳ thống kê, (Dòng 45 = Dòng 48 + Dòng 51 
+ Dòng 54).

- Dòng 46 (Số văn bản kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận), 
trong đó: thống kê số văn bản kháng nghị của Viện Kiểm sát đối với cơ quan Thi 
hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kháng nghị) mà cơ quan Thi hành 
án dân sự chấp nhận (Dòng 46 lớn hơn hoặc bằng Dòng 47 + Dòng 48).
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- Dòng 47 (Án tham nhũng, chức vụ): thống kê sổ văn bản kháng nghị của 
Viện Kiểm sát với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản 
kháng nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận.

- Dòng 48 (Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế): thống kê số văn bản 
kháng nghị cùa Viện Kiểm sát với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê 
(có văn bản kháng nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận.

- Dòng 49 (Số văn bản kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận 
một phần), trong đó: thống kê số văn bản kháng nghị của Viện Kiểm sát đối với 
cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kháng nghị) mà cơ 
quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần kháng nghị của Viện Kiểm sát 
(Dòng 49 lớn hơn hoặc bằng Dòng 50 + Dòng 51 ).

- Dòng 50 (Án tham nhũng, chức vụ): thống kê sổ văn bản kháng nghị của 
Viện Kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn 
bản kháng nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần.

- Dòng 51 (Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tể): thống kê sổ văn bản kháng 
nghị của Viện Kiểm sát đổi với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có 
văn bản kháng nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần.

- Dòng 52 (Số văn bản kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự không 
chấp nhận và giải trình), trong đó: thống kê sổ văn bản kháng nghị của Viện 
Kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản 
kháng nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và có văn bản giải 
trình (Dòng 52 lớn hơn hoặc bằng Dòng 53 + Dòng 54).

- Dòng 53 (Án tham nhũng, chức vụ): thống kê sổ văn bản kháng nghị của 
Viện Kiểm sát với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kháng 
nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự không châp nhận và có văn bản giải trình.

- Dòng 54 (Án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế): thống kê số văn bản 
kháng nghị của Viện Kiểm sát với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê 
(có văn bản kháng nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và có 
văn bản giải trình.

- Dòng 55 (Số văn bản kiến nghị với cơ quan Thi hành án dân sự đã phúc 
tra), trong đó: thổng kê sổ văn bản kiến nghị của Viện Kiểm sát đối với cơ quan 
Thi hành án dân sự mà Viện Kiểm sát đã kiêm tra lại việc thực hiện kiên nghị 
(Dòng 55 = Dòng 56 + Dòng 57 + Dòng 58).

- Dòng 56 (Sổ kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận): thống kê 
số văn bản kiến nghị đã phúc tra của Viện Kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án 
dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự 
chấp nhận.

- Dòng 57 (Sổ văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận 
một phần): thống kê số văn bản kiến nghị đã phúc tra của Viện Kiêm sát đôi với 
cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thông kê (có văn bản kiên nghị) mà cơ quan 
Thi hành án dân sự chấp nhận một phân.



7

- Dòng 58 (Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự không chấp 
nhận và giải trình): thống kê số văn bản kiến nghị đã phúc tra của Viện Kiểm sát 
đổi với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị) mà 
cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và có văn bản giải trình.

- Dòng 59 (Số Quyết định kháng nghị với cơ quan Thi hành án dân sự đã 
phúc tra), trong đó: thống kê số quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát đổi 
với cơ quan Thi hành án dân sự mà Viện Kiểm sát đã kiểm tra lại việc thực hiện 
kháng nghị (Dòng 59 = Dòng 60 + Dòng 61 + Dòng 62).

- Dòng 60 (Được cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận): thống kê số văn 
bản kháng nghị đã phúc tra của Viện Kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân 
sự trong kỳ thống kê (có văn bản kháng nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sư 
chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát.

- Dòng 61 (Được cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần): thống 
kê số văn bản kháng nghị đã phúc tra của Viện Kiểm sát đối với cơ quan Thi hành 
án dân sự trong kỳ thông kê (có văn bản kháng nghị) mà cơ quan Thi hành án dân 
sự chấp nhận một phần.

- Dòng 62 (Không được cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và 
giải trình): thống kê số văn bản kháng nghị đã phúc tra của Viện Kiểm sát đối 
với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kháng nghị) mà 
cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và có văn bản giải trình.

II. Kiểm sát thi hành án hành chính
- Dòng 1 (Số văn bản Viện Kiểm sát yêu cầu về thi hành án hành chính), 

trong đó: thống kê số văn bản của Viện Kiếm sát yêu cầu Cơ quan Thi hành án 
dân sự, cơ quan, tổ chức có liên quan về thi hành án hành chính (Dòng 1 lớn hơn 
hoặc bằng Dòng 2 + Dòng 3).

- Dòng 2 (Yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định phân công, 
theo dõi thi hành án hành chính): thống kê sổ văn bản của Viện Kiểm sát yêu 
cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định phân công, theo dõi thi hành án 
hành chính (Căn cứ theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 71/NĐ-CP).

- Dòng 3 (Yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra Thông báo tự nguyện 
thi hành án hành chính): thống kê số văn bản của Viện Kiểm sát yêu cầu cơ quan 
thi hành án dân sự ra thông báo về việc tự nguyện thi hành án (theo điểm e và 
điểm g khoản 1 Điều 311 Luật tổ tụng hành chính).

- Dònệ 4 (Sổ văn bản Viện Kiểm sát kiến nghị về thi hành án hành chính), 
trong đó: thống kê số văn bản của Viện Kiểm sát kiến nghị các cơ quan Tòa án, 
Thi hành án dân sự, ủ y  ban nhân dân và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác về thi 
hành án hành chính (theo Điều 28 Luật TCVKS và Điều 315 Luật Tố tụng hành 
chính), (Dòng 4 = Dòng 5 + Dòng 6 + Dòng 7 + Dòng 8).

- Dòng 5 (Đổi với cơ quan Tòa án): thống kê số văn bản của Viện Kiểm 
sát kiến nghị đối với cơ quan Tòa án về thi hành án hành chính.
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- Dòng 6 (Đối với cơ quan Thi hành án dân sự): thống kê số văn bản cùa 
Viện Kiểm sát kiến nghị đối với cơ quan Thi hành án dân sự về thi hành án 
hành chính.

- Dòng 7 (Đối với ủy  ban nhân dân): thống kê số văn bản của Viện Kiểm 
sát kiến nghị đối với ủ y  ban nhân dân về thi hành án hành chính.

- Dòng 8 (Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác về thi hành án hành 
chính): thống kê số văn bản của Viện Kiểm sát kiến nghị đối với cơ quan, tổ 
chức, cá nhân khác về thi hành án hành chính./.


